
XSTK T4 N8 Hệ số 0.2 0.8

STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14122178 DH14TM Hồ Thị Thùy An 3 6.5 5.8
2 14120078 DH14KM Trịnh Hoàng Anh 5
3 14126009 DH14SHB Trịnh Thị Vân Anh 10 6.5 7.2
4 14122200 DH14TM Nguyễn Thị Ngọc Bích 3 6 5.4
5 13155065 DH13KN Nguyễn Thanh Bình 5 3 3.4
6 13155082 DH13KN Huỳnh Mẫn Đạt 6 4.5 4.8
7 13155088 DH13KN Lê Hải Đồng 5 4 4.2
8 13363048 CD13CA Lê Thị Thu Đông 5 1.5 2.2
9 13333113 CD13CQ Nguyễn Văn Đức 2 5 4.4
10 13124039 DH13QL Lê Thị Hồng Diễm 8 6.5 6.8
11 14155002 DH14KN Bùi Văn Duy 8 7 7.2
12 13153003 DH13CD Phạm Trần Anh Duy
13 14126046 DH14SHB Hoàng Thị Thùy Dương 3.5 2.8
14 14155010 DH14KN Nguyễn Xuân Hà 8 4 4.8
15 14123139 DH14KE Hoàng Kiều Hải
16 14120113 DH14KT Nguyễn Thị Cẩm Hằng 5 3.5 3.8
17 13137053 DH13NL Cao Gia Hân 6 4.5 4.8
18 14121004 DH14PT Huỳnh Thị Bảo Hân 4 3 3.2
19 13126081 DH13SHB Nguyễn Thị Hân 5 1.5 2.2
20 13137055 DH13NL Nguyễn Thanh Hiền 7 5.5 5.8
21 14120108 DH14KM Võ Thị Xuân Hiếu 4 5 4.8
22 14120110 DH14KT Đàm Thị Hoa 5 6.5 6.2
23 14116342 DH14KS Ngô Quang Hoài 5 5.5 5.4
24 13155007 DH13KN Lê Quang Nhất Hoàng 5 2.5 3.0
25 13162028 DH13GI Nguyễn Quốc Hoàng 5 4 4.2
26 14121059 DH14PT Nguyễn Thị Hoa 6 5.5 5.6
27 13153108 DH13CD Bàn Thế Hồng 2 4 3.6
28 13149146 DH13QM Huỳnh Hữu Huân 6 5 5.2
29 13138005 DH13TD Đậu Việt Hùng 6 1.5 2.4
30 13137068 DH13NL Lê Văn Hùng 5 2 2.6
31 13132026 DH13SP Nguyễn Thị Ngọc Huyền 3 2.5 2.6
32 13124154 DH13DC Phạm Thị Ngọc Hường 5 4 4.2
33 13162034 DH13GI Phạm Thị Hương 5 2.5 3.0
34 14155071 DH14KN Đỗ Minh Kha 2 6.5 5.6
35 13153124 DH13CD Nguyễn Trọng Khang 5 2.5 3.0
36 13162037 DH13GI Lý Hoàng Duy Khanh 5 1.5 2.2
37 14121063 DH14PT Chau Khen 5 3.5 3.8
38 14122063 DH14QT Lê Thị Thanh Liên 1 5 4.2
39 13333253 CD13CQ Nguyễn Thị Kim Liên 2 5.5 4.8
40 13155014 DH13KN Huỳnh Đức Linh 7 3.5 4.2
41 14120128 DH14KM Nguyễn Thị Tú Linh 7 6 6.2
42 14120126 DH14KM Nguyễn Thùy Linh 4 3 3.2
43 14121008 DH14PT Phạm Thị Trúc Linh 4 6.5 6.0
44 14126121 DH14SH Trần Thị Kim Loan 8 7 7.2
45 14120134 DH14KM Lê Nam Lộc 3 3 3.0
46 14126124 DH14SHB Lê Văn Lộc 10 6.5 7.2
47 13162048 DH13GI Dương Khả Lợi 5 6.5 6.2
48 14126125 DH14SHA Nguyễn Thị Thúy Lợi 8 7.5 7.6
49 13153146 DH13CD Trần Tấn Lợi 8 3.5 4.4
50 13153150 DH13CD Nguyễn Tiến Mạnh 3 5.5 5.0
51 13124216 DH13TB Nguyễn Khánh Minh 5 2.5 3.0
52 13153152 DH13CD Đặng Hoàng Nam 5 4 4.2



53 13138010 DH13TD Nguyễn Ngọc Nam
54 14126140 DH14SHB Nguyễn Thị Thanh Nga 8 8.5 8.4
55 14126141 DH14SHA Quảng Thị Hồng Ngát 7 4.5 5.0
56 14122077 DH14TM Tống Thị Nga 3 4.5 4.2
57 13149254 DH13QM Phí Vũ Kim Ngân 7 5 5.4
58 13333332 CD13CQ Trần Thị Kim Ngân 4 7 6.4
59 14120143 DH14KM Đinh Nguyễn Bích Ngọc 5 2.5 3.0
60 14121089 DH14PT Phạm Thị Thúy Ngọc 2 2 2.0
61 13137096 DH13NL Lưu Thiện Ngôn 4 4 4.0
62 14123162 DH14KE Hoàng Thị Hồng Nhung 3 4 3.8
63 14123062 DH14KE Nguyễn Thị Ngọc Như 2 4.5 4.0
64 13155198 DH13KN Hồ Minh Nhựt 5 4 4.2
65 14121016 DH14PT Võ Huỳnh Như 3 7 6.2
66 14120209 DH14KT Hoàng Oanh 5 4 4.2
67 14122105 DH14TM Lê Thị Kim Oanh 3 2 2.2
68 13155204 DH13KN Nguyễn Thị Kim Oanh 7 7 7.0
69 14120156 DH14KM Bùi Thị Kim Phụng 7 7.5 7.4
70 14120157 DH14KM Nguyễn Ngọc Bảo Phụng
71 14120039 DH14KM Cao Thị Minh Phương 5 4 4.2
72 14120040 DH14KM Mai Thu Phương 5 4 4.2
73 13162073 DH13GI Trần Thị Phương 5 2.5 3.0
74 13153018 DH13CD Diệp Chí Quân 2 2.5 2.4
75 13138165 DH13TD Man Hồng Quân 5 4 4.2
76 13138167 DH13TD Nguyễn Hoàng Quân 3 3 3.0
77 13124310 DH13QD Phạm Công Quý 5 3 3.4
78 13122134 DH13QT Nguyễn Thị Bích Quy 6 3.5 4.0
79 14155095 DH14KN Đỗ Thị Như Quỳnh 5 6 5.8
80 14120044 DH14KM Võ Khánh Quỳnh 3 5 4.6
81 13137121 DH13NL Vi Văn Tằu 5 4.5 4.6
82 14155038 DH14KN Nguyễn Minh Tấn 1
83 13124404 DH13QL Nguyễn Thị Minh Tiến 8 4 4.8
84 13155321 DH13KN Vũ Văn Tòng 6 2.5 3.2
85 13137157 DH13NL Đoàn Nhật Tú 4 5.5 5.2
86 13138248 DH13TD Nguyễn Thanh Tú 6 6.5 6.4
87 13162108 DH13GI Nguyễn Thị Ngọc Tú 4 4 4.0
88 13162103 DH13GI Nguyễn Anh Tuấn 5 4 4.2
89 13153259 DH13CD Trần Thanh Tuấn 3 5.5 5.0
90 14121027 DH14PT Bùi Ngọc Tuyến 5 2.5 3.0
91 13125617 DH13VT Nguyễn Thị Bích Tuyền 1 3.5 3.0
92 13122435 DH13TM Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1 3 2.6
93 13138200 DH13TD Lê Ngọc Thạch 6 6.5 6.4
94 13124340 DH13QL Phạm Công Thành 5 2 2.6
95 13138198 DH13TD Phan Tiến Thành 6 4.5 4.8
96 13138199 DH13TD Trịnh Viết Thành 5 2.5 3.0
97 13138192 DH13TD Phạm Văn Thanh 5 2 2.6
98 14155107 DH14KN Đặng Phúc Thảo 2 3 2.8
99 13132340 DH13SP Nguyễn Thị Ngọc Thảo 2 5 4.4
100 14123080 DH14KE Đỗ Lê Xuân Thi 4 3.2
101 13162089 DH13GI Nguyễn Đức Thiện 4
102 14155040 DH14KN Trần Đức Thiện 1 2.5 2.2
103 13137132 DH13TK Đặng Ngọc Thiên 8 3 4.0
104 14155119 DH14KN Nguyễn Thị Thanh Thủy 6 5 5.2
105 13363303 CD13CA Vương Hồng Thủy 6 5.5 5.6
106 14116433 DH14KS Nguyễn Vũ Lan Trà 5 6 5.8
107 13120428 DH13KM Đỗ Thị Bích Trâm 2 4 3.6



108 14120059 DH14KM Lê Thùy Trâm 2 3.5 3.2
109 13154188 DH13OT Nguyễn Duy Trần
110 13333600 CD13CQ Phan Thanh Trí 7 5.5 5.8
111 13154063 DH13OT Trần Minh Trí
112 14126268 DH14SHB Lê Phương Trinh 5 6.5 6.2
113 14126269 DH14SHA Lê Thị Hoài Trinh 6 8.5 8.0
114 13138231 DH13TD Lê Minh Trọng 6 2.5 3.2
115 13153247 DH13CD Đinh Mạnh Trường 6 7 6.8
116 13162110 DH13GI Nguyễn Hà Uyên 5 2 2.6
117 13154067 DH13OT Phạm Trình Hoàng Văn 3 5 4.6
118 14120067 DH14KM Nguyễn Thị Cẩm Vân 5 5.5 5.4
119 13138251 DH13TD Đỗ Ngọc Việt 5 2 2.6
120 14121031 DH14PT Nguyễn Quốc Việt 3 4 3.8
121 14121030 DH14PT Trần Thị Thúy Vi 5 3 3.4
122 14155134 DH14KN Đặng Tuấn Vũ 1 6 5.0
123 14123199 DH14KE Phạm Thị Kiều Vy 5 5 5.0
124 13363383 CD13CA Vũ Thị Xoan 5 5.5 5.4
125 13333674 CD13CQ Nguyễn Thị Như ý 7 5.5 5.8
126 13333675 CD13CQ Trần Ngọc Như ý 5 4 4.2


